
Tuần 12 (Từ ngày 21/11 đến 25/11/2022)              Lớp 5A4 
 

Thứ/

Ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

21/11 

Sáng 

1 45 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Biết ơn thầy 

cô 
 

2 23 Tiếng Anh 
Unit 7: How do you learn English? -  Lesson 

3 
 

3 23 Tập đọc Mùa thảo quả BGĐT 

4 56 Toán Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000;... BGĐT 

Chiều 

5 12 Đạo đức Sử dụng tiền hợp lí (Tiết 1) BGĐT 

6 56 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 46 HĐTV Đọc sách ở thư viện Sách, truyện 

8 12 STEM Hệ thống cảnh báo xâm hại (Tiết 2) 
BGĐT, 

Tài liệu 

Ba 

22/11 

Sáng 

1 23 LTVC Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường BGĐT 

2 57 Toán Luyện tập BGĐT 

3 12 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

4 23 TATC Unit 8: What are you reading?  

Chiều 

5 23 GDTC 
Bài 23: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Kết 

bạn” 
 

6 23 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (Tiết 3)  

7 23 Khoa học Bài 22: Tre, mây, song BGĐT 

8 57 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

Tư 

23/11 

Sáng 

1 24 Tập đọc Hành trình của bầy ong BGĐT 

2 24 Tiếng Anh Unit 8: What are you reading? - Lesson 1  

3 58 Toán Nhân một số thập phân với một số thập phân BGĐT 

4 23 TLV Cấu tạo của bài văn tả người BGĐT 

Chiều 

5 12 Địa lí Công nghiệp BGĐT 

6 47 HĐNGCK 
Giáo dục NSTLVM - Bài 4: Tôn trọng 

người lao động 

BGĐT 

Tài liệu 

7 57 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

8 24 GDTC 
Bài 24: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Bỏ 

khăn”. 
 

Năm 

24/11 

Sáng 

1 12 Âm nhạc Học hát bài Ước mơ - Nhạc: Trung Hoa  

2 24 LTVC Luyện tập về quan hệ từ BGĐT 

3 59 Toán Luyện tập BGĐT 

4 12 Chính tả Nghe - viết: Mùa thảo quả BGĐT 

Chiều 

5 12 Lịch sử Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo BGĐT 

6 59 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 12 Mĩ thuật Trường em  

8 24 TATC Unit 9.1: What did you see at the zoo?  

Sáu 

25/11 
Sáng 

1 24 TLV 
Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc 

chi tiết) 
BGĐT 

2 60 Toán Luyện tập BGĐT 

3 24 Khoa học Bài 23: Sắt, gang, thép BGĐT 



4 12 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu tự chọn (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 24 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (T4)  

6 60 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 48 HĐTT 
Sinh hoạt lớp + Sinh hoạt Đội: Tổng kết chủ 

đề “Kính yêu thầy, cô giáo” 
Tài liệu 

                                                                                                         

    

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 30 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

Ngày 17 tháng 11 năm 2022 

Tổ trưởng 
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